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	BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG BỆNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /TTr-PB
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026


DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự

Kính gửi: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Cục Phòng bệnh kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15; Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15.
b) Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh; Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp;
c) Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 
d) Quyết định số 3245/QĐ-BYT ngày 15/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
e) Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 13/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác phòng thủ dân sự năm 2026.
2. Cơ sở thực tiễn
Khoản 4 Điều 3 của Luật Phòng thủ dân sự quy định: “Phòng thủ dân sự phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực hiện phương châm bốn tại chỗ kết hợp với chi viện, hỗ trợ của trung ương, địa phương khác và cộng đồng quốc tế; chủ động đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa, xác định cấp độ phòng thủ dân sự và áp dụng các biện pháp phòng thủ dân sự phù hợp để ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả chiến tranh, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống Nhân dân.” và Khoản 2 Điều 17, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê phù hợp với lĩnh vực quản lý.”. Theo đó, việc hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra về y tế trong hoạt động phòng thủ dân sự thuộc về Bộ Y tế.
Từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự là cần thiết và theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng bệnh được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư
a) Bảo đảm phù hợp với Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15, Luật Phòng thủ dân sự, các văn bản luật khác có liên quan, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Bảo đảm phù hợp với chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Hiến pháp năm 2013 và việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
c) Bảo đảm tính khả thi, minh bạch, rõ ràng; phân định cụ thể trách nhiệm giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện.
d) Xây dựng các quy định bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi, bảo đảm sự phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan trong thực thi quy định pháp luật về thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra về y tế.
đ) Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hoặc gây xáo trộn lớn cho người dân và doanh nghiệp.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện Quyết định số 3245/QĐ-BYT ngày 15/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác phòng thủ dân sự năm 2026, Cục Phòng bệnh đã tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), cụ thể như sau:
1. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 868/KH-BYT ngày 22/5/2026 của Bộ Y tế về Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê, đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra về y tế, Quyết định số 1387/QĐ-BYT ngày 14/5/2026 của Bộ Y tế về thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư;
2. Ngày 10/6/2026, Tổ soạn thảo theo Quyết định số 1387/QĐ-BYT ngày 14/05/2026 đã họp để rà soát, chỉnh lý dự thảo Thông tư. 
3. Ngày /  /2026, đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Y tế để xin ý kiến;
4. Ngày     /   /2026, Bộ Y tế đã có Công văn số     /BYT-PB về việc gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, gửi xin ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan, các địa phương. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị, Cục Phòng bệnh đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Thông tư và xây dựng Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị.
5. Ngày     /  /2026, Vụ Pháp chế đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Thông tư và có Báo cáo thẩm định số     /BC-….
6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế tại Báo cáo số…/BC-, ngày     /  /2026, Cục Phòng bệnh đã có Tờ trình số     /TTr-PB về việc trình Bộ trưởng ban hành Thông tư.
7. Ngày     /  /2026, Cục Phòng bệnh đã có Phiếu trình số  /PB trình Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương xin ý kiến chỉ đạo về việc ban hành Thông tư và đã được Thứ trưởng đồng ý trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế xin ý kiến trước khi ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê, báo cáo thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong hoạt động phòng thủ dân sự.
Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã; cơ sở y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thống kê, báo cáo thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự gồm 05 chương, 20 điều và 01 Phụ lục, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5):
Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;
Điều 2 quy định về giải thích từ ngữ;
Điều 3 quy định về nguyên tắc thống kê, báo cáo thiệt hại;
Điều 4 quy định về nội dung thống kê thiệt hại về y tế;
Điều 5 quy định về nguồn số liệu, hồ sơ, tài liệu phục vụ thống kê.
Chương II. Phương pháp thống kê thiệt hại về y tế (từ Điều 6 đến Điều 9):
Điều 6 quy định về xác định phạm vi, thời gian, địa bàn, chế độ báo cáo và đơn vị thống kê;
Điều 7 quy định về phương pháp thống kê thiệt hại về người và sức khỏe;
Điều 8 quy định về phương pháp thống kê chi phí, giá trị thiệt hại trực tiếp;
Điều 9 quy định về kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu.
Chương III. Trình tự thống kê, báo cáo và tổng hợp thiệt hại (từ Điều 10 đến Điều 13):
Điều 10 quy định về chuẩn bị thống kê thiệt hại;
Điều 11 quy định về trình tự báo cáo nhanh thiệt hại về y tế;
Điều 12 quy định về mẫu báo cáo tổng hợp thiệt hại về y tế và tần suất thực hiện;
Điều 13 quy định về hình thức báo cáo, lưu trữ và sử dụng số liệu.
Chương IV. Trách nhiệm tổ chức thực hiện (từ Điều 14 đến Điều 18):
Điều 14 quy định về trách nhiệm của Cục Phòng bệnh;
Điều 15 quy định về trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Điều 16 quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
Điều 17 quy định về trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Điều 18 quy định về trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chương V. Điều khoản thi hành (từ Điều 19 đến Điều 20):
Điều 19 quy định về hiệu lực thi hành;
Điều 20 quy định về trách nhiệm thi hành.
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư gồm: Mẫu số 01 - Báo cáo nhanh thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra; Mẫu số 02 - Báo cáo tổng hợp thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra.


3. Nội dung cơ bản
3.1. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
- Thông tư này hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê, báo cáo thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trong hoạt động phòng thủ dân sự.
- Giải thích từ ngữ quy định trong dự thảo Thông tư để đảm bảo thống nhất cách thống kê đánh giá, phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thống kê.
3.2. Về thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới và việc thực hiện chính sách dân tộc bảo đảm tuân thủ quy định
- Thông tư này không phát sinh thủ tục hành chính.
- Bảo đảm sử dụng tổ chức bộ máy, nhân lực hiện có tại các địa phương; phân công tổ chức thực hiện các hoạt động được quy định tại Thông tư này được xây dựng theo hướng bám sát thẩm quyền các cấp và theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tuyến khu vực, tuyến tỉnh, tuyến xã; do đó, việc tổ chức này không liên quan đến phân cấp.
- Dự thảo Thông tư quy định việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác phòng bệnh, bảo đảm nội dung thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất; tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; thực hiện đúng thẩm quyền, đúng tuyến, đúng trách nhiệm; thực hiện ưu tiên báo cáo điện tử; thực hiện trích xuất, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin theo danh mục mã ICD và tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế hướng dẫn.
- Dự thảo Thông tư áp dụng thống nhất trên toàn quốc đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng bệnh, không phân biệt dân tộc. Các quy định mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật về giám sát dịch bệnh, thu thập thông tin, xét nghiệm, báo cáo và xử lý dịch bệnh không đặt ra điều kiện riêng hoặc hạn chế đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
3.3. Tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính hợp lý, tính khả thi; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Dự thảo Thông tư đã bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không quy định lại các nội dung đã được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành khác; các nội dung được quy định trong Thông tư phù hợp với Điều lệ Y tế quốc tế (IHR 2005).
3.4. Vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết
Không còn ý kiến khác xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành Thông tư
1.1. Về tổ chức bộ máy và nhân lực
Tiếp tục sử dụng hệ thống tổ chức bộ máy cơ sở y tế dự phòng làm công tác phòng bệnh hiện có từ trung ương đến địa phương; không làm phát sinh tổ chức mới.
Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng bệnh ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phòng bệnh.
Các nội dung trong dự thảo Thông tư không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy để bảo đảm thi hành.
1.2. Về nguồn lực tài chính
1.3. Điều kiện bảo đảm khác
- Tổ chức truyền thông chính sách các nội dung liên quan đến Thông tư.
- Tổ chức hướng dẫn cho các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện.
2. Thời gian trình ban hành
Dự kiến trình ban hành trước ngày   /    /2026.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê thiệt hại về y tế do dịch bệnh gây ra trong hoạt động phòng thủ dân sự, Cục Phòng bệnh kính trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Hồ sơ dự thảo Thông tư, gồm: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Vụ Pháp chế).
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